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I- Phần Trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1: Ai là người đề nghị canh tân đất nước?
a. Nguyễn Trường Tộ.                 
b. Phan Bội Châu.




c. Tôn Thất Thuyết.


Câu 2: Vì sao ta quyết định mở chiến dịch Biên giới  thu - đông 1950?

a. Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.
b. Nhằm khai thông đường liên lạc quốc tế.
c. Tất cả các ý trên .  
Câu 3: Nối các ô cho phù hợp:
	Ngày 02 - 9 - 1945
	
	Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

	Ngày 07 - 5 - 1954
	
	Cách mạng mùa thu

	Ngày 19 - 08 - 1945
	
	Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

	Ngày 03 - 02 - 1930
	
	Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập


Câu 4:  Than có nhiều ở đâu?
a. Lào Cai                  b. Quảng Ninh                                        c. Tây Nguyên
Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S ( 1đ)

a. Dân tộc Kinh sống chủ yếu ở đồng bằng và ven biển.

b. Địa hình nước ta [image: image2.png]


 diện tích là đồi núi.

c. Đường ô tô có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hóa ở nước ta.

d. Nước ta chủ yếu bán ra nước ngoài máy móc, nhập các khoáng sản.

Câu 6: Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì?                          
a. Hệ thống sông ngòi dày đặc, nhiều sông lớn và phân bố rộng khắp ở vùng đồng bằng.    
b. Hệ thống sông ngòi dày đặc, ít sông lớn và phân bố rộng khắp trong cả nước; lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa.
c. Hệ thống sông ngòi chằng chịt, ít sông lớn và phân bố rộng khắp trong cả nước, lượng nước nhiều và có nhiều phù sa.   
II. phần tự luận: (6 điểm)

Câu 1:   Viết tiếp vào chỗ chấm để hoàn thiện các ý sau: 

a, Đầu xuân 1930,..................................................................................... ra đời. Từ đó, cách mạng nước ta có Đảng .................................................... với đường lối cách mạng đúng đắn.
b,  Nước ta có nhiều loại rừng là rừng: ..............................................................................................................
Trong đó chiếm phần lớn diện tích là rừng................................................................... Loại rừng này phân bố chủ yếu ở vùng ..............................................
Câu 2: Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành thủy sản?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 3: Cuối bản tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đáp án chấm Lịch sử và  học kì I lớp 5

Năm học 2018 - 2019
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 4 ĐIỂM

Câu 1: a        0,5 điểm

Câu 2: c        0,5 điểm

Câu 3: (1 đ) Mỗi ý nối đúng 0,25 điểm

	Ngày 02 - 9 - 1945
	
	Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

	Ngày 07 - 5 - 1954
	
	Cách mạng mùa thu

	Ngày 19 - 08 - 1945
	
	Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

	Ngày 03 - 02 - 1930
	
	Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập


Câu 4: b        0,5 điểm
Câu 5: (1điểm)   

Đ - S - Đ - S  (mỗi ý 0,25đ)

Câu 6: b        0,5 điểm
II. Tự luận: 6 ĐIỂM

Câu 1: (2điểm)   (điền đúng 3 cụm từ, từ được 1 điểm)
a, Đảng Cộng sản Việt Nam; lãnh đạo
b, rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn; rậm nhiệt đới; đồi núi.
Câu 2: (2đ)  
Nêu được 4 ý là được 2 điểm. Mỗi ý 0,5 điểm
· Vùng biển rộng, có nhiều hải sản.
· Mạng lưới sông ngòi dày đặc

· Người dân có nhiều kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản

· Nhu cầu về thủy sản ngày càng tăng
Câu 3: (2đ)  
- Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập.  (1điểm)
- Toàn thể dan tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyển tự do, độc lập ấy. (1điểm)
Điểm








